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VN-Index tăng :  2.22 điểm 

Đóng cửa ngày 20/03/2012  :  440.29 

Đóng cửa phiên trước  :  438.07 

Tăng/Giảm (điểm) :  2.22 (+0.51%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  992,457 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VKP 0.7 0.8 0.1 14.29 
BAS 1.1 1.2 0.1 9.09 
TRI 1.8 1.9 0.1 5.56 
AGD 34 35.7 1.7 5 
TLH 6 6.3 0.3 5 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

CAD 0.9 0.8 -0.1 -11.11 
NHW 14.5 12.9 -1.6 -11.03 
VSG 2 1.9 -0.1 -5 
CII 30.2 28.7 -1.5 -4.97 

BVH 70.5 67 -3.5 -4.96 
 

 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

SAM -0.1 -1.75 3,836,250 
MBB 0.4 2.58 3,788,430 
HQC 0 0 3,035,500 
ITA 0.2 1.89 2,786,590 
EIB 0.5 2.89 2,491,920 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 

STB  1,899,180 HPG  315,220 
VCB  959,370 HAG  268,340 
JVC  914,430 GMD  201,060 
VSH  518,270 VSH  200,000 
MBB  404,350 CTG  155,000 

 

HOSE 
 

Phiên giao dịch ngày 20/03/2012
Thống kê VN-Index 

Ngày 14/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 19/03/2012 20/03/2012
VN Index 433.86 441.85 438.52 438.07 440.29
Thay đổi +4.47 +7.99 -3.33 -0.45 +2.22
KLGD 64,087,884 105,701,977 113,650,181 58,556,284 62,752,552
GTGD (triệu đ) 986,463 1,671,334 1,847,299 919,587 992,457

Bình luận thị trường 
 
Mở phiên, BVH, MSN, VIC, STB đều chìm trong sắc đỏ  kéo VN-Index giảm 2.87 điểm, 
tương ứng 0.66% xuống 435.2 điểm trong đợt khớp lệnh thứ nhất. Gía cổ phiếu ngân 
hàng tăng giảm với biên độ khác nhau. Sang đợt khớp lệnh liên tục, giao dịch sôi động 
hơn, nhiều cổ phiếu bluechips như: CTG, VIC, EIB khớp lệnh với mức giá tốt hơn, thị 
trường lúc 9h30’, VN-Index bật tăng 0.34 điểm, tương đương 0.08 % đạt 438.41 điểm. Đà 
tăng của thị trường không thể dừng lại khi có sự xuất hiện của nhóm cổ phiếu ngân hàng 
và nhiều mã khác… giúp VN-Index ghi nhận 3.66 điểm, tương ứng 0.84% lên 441.73 điểm 
lúc 9h45’. Đến 11h00’ do BVH giảm sàn kéo VN-index giảm 0.86 điểm, tương ứng 0.2% 
xuống 437.21 điểm. Sang phiên chiều, lực cầu khá hơn, VN-Index bật xanh và đạt mức 
tăng 2.22 điểm, tương ứng 0.51%, đạt 440.29 điểm. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị 
trường đạt 62.75 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công, trị giá 992.45 tỷ đồng. Trong đó, 
giao dịch thỏa thuận đạt 6.40 triệu đơn vị, tương ứng với 199.09 tỷ đồng giá trị. Trong 
phiên giao dịch sáng nay, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM mua ròng về khối lượng và giá 
trị. Cụ thể, họ mua vào 8,543,230 đơn vị trị giá 201.91 tỷ đồng và bán ra 2,111,440 đơn vị 
trị giá 55.10 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại mua ròng theo khối lượng là 6,431,790 đơn vị và 
mua ròng theo giá trị là 146.81 tỷ đồng. 
 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 
 

 Cục Thống kê Hà Nội công bố, CPI tháng 3 năm 2012 tăng 0,19% so với tháng trước 
và tăng 13,1% so cùng kỳ. 10/11 nhóm hàng tăng, trong đó 1/11 nhóm tăng trên 2%. 

 Ngày 19-3, Cục Thống kê TP.HCM cho biết CPI của TP tháng 3-2012 chỉ tăng 0,12% 
so với tháng trước, như vậy ba tháng đầu năm 2012 CPI của TP đã tăng 2,35%. 

 Sáng nay, giá vàng SJC ở mức 43,73 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,93 triệu 
đồng/lượng, thấp hơn 160.000 đồng/lượng và 210.000 đồng/lượng so với chiều qua. 

 VNPT cho biết sẽ tiến hành tái cấu trúc và giữ lại hệ thống mạng di động, và hệ thống 
hạ tầng… nhưng tập đoàn sẽ tiến hành sáp nhập MobiFone và Vinaphone làm một. 

 Từ một tuần nay, sau khi lãi suất huy động giảm, tại nhiều ngân hàng, lãi suất thanh 
toán, lãi suất kỳ hạn 1 ngày đã chạm mức 5%/năm.  
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HNX-Index tăng :  1.49 điểm 

Đóng cửa ngày 20/03/2012 :  74.39 

Đóng cửa phiên trước  :  72.90 

Tăng/Giảm (điểm) :  +1.49 (+2.04%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  797,054 
 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

HBD 12.9 13.8 0.9 6.98 
SCR 8.6 9.2 0.6 6.98 
CMS 10.1 10.8 0.7 6.93 
PLC 15.9 17 1.1 6.92 
WSS 5.8 6.2 0.4 6.9 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

DLR 20.6 18.8 -1.8 -8.74 
PJC 13 12 -1 -7.69 
TAG 31.9 29.7 -2.2 -6.9 
SPP 21.9 20.4 -1.5 -6.85 
LM7 4.4 4.1 -0.3 -6.82 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

HBB 0 0 11,210,100 
PVX 0.5 4.76 9,012,000 
KLS 0.4 3.15 6,180,800 
VND 0.7 6.42 4,226,200 
SHB -0.1 -0.9 3,649,800 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 
5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 

VCG 194,900 TH1 390,000 
PVS 173,600 TCS 160,000 
PGS 114,400 THV 38,000 
SHB 100,500 WSS 21,000 
LAS 100,000 HBB 20,000 

 
 

 
 
 
 

HNX                                           

 
Phiên giao dịch ngày 20/03/2012

Thống kê HNX-Index 

Ngày 14/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 19/03/2012 20/03/2012
HNX-Index 69.28 72.19 72.76 72.90 74.39
Thay đổi -1.26 +2.91 +0.57 +0.14 +1.49
KLGD 67,418,202 125,885,37 113,833,700 78,934,500 78,306,830
GTGD 589,579 1,486,337 1,121,994 754,960 797,054

Bình luận thị trường 
 
Sàn Hà Nội nhờ được hỗ trợ chủ yếu bởi cổ phiếu chứng khoán và một loạt bluechips tăng 
nhẹ như PVX, PVS, SCR…, thị trường khởi sắc, HNX-Index đạt mức tăng 0.63 điểm, tương 
ứng khoảng 0.86% đạt 73.53 điểm lúc 9h30’. Thị trường tiếp tục giao dịch sôi động hơn 
nhiều, số lượng cổ phiếu tăng giá dần tăng lên đáng kể, HNX-Index lúc này đạt mức tăng 
khoảng 1.18 điểm, tương ứng 1.62% lên 74.08 điểm. Sang phiên chiều, hàng loạt cổ phiếu 
chứng khoán tăng trần, cùng với những mã khác như SCR, PVS, ACB, VCG, ... Điều này 
giúp HNX-Index tăng 1.49 điểm, tương đương 2.04% lên 74.39 điểm vào lúc đóng cửa. 
Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt trên 78.30 triệu cổ phiếu, tương đương với 
trên 797.05 tỷ đồng giá trị. Giao dịch thỏa thuận 3.39 triệu đơn vị, tương ứng với 53.35 tỷ 
đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, NĐT NN trên sàn Hà Nội mua ròng về khối 
lượng và giá trị. Họ mua ròng 344,200 đơn vị về khối lượng và mua ròng 3.75 tỷ đồng về giá 
trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 1,081,200 đơn vị tương ứng với 16.45 tỷ đồng giá trị trong khi 
bán ra 737,000 đơn vị với trị giá 12.70 tỷ đồng. 
 
Nhận định thị trường 
 
Phiên sáng nay, thị trường chứng khoán đón nhận thông tin CPI tháng 3 của Hồ Chí Minh và 
Hà Nội tăng thấp. Đó là dấu hiệu thị trường tiền tệ đang dần ổn định, giúp nhà đầu tư củng cố 
niềm tin vào kênh đầu tư chứng khoán. Vì vậy sáng nay lực cầu tăng từ cuối phiên đã khiến chỉ 
số 2 sàn đóng cửa trong sắc xanh. Dự báo, phiên giao dịch ngày mai nhiều khả năng chỉ số Vn-
Index cũng như HNX-Index sẽ tiếp tục tăng điểm nhẹ. 
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Phân tích kỹ thuật 
HOSE 

     

Đồ thị ngày chỉ số VN-Index 

Trạng thái tích lũy của chỉ số Vn-Index tiếp tục diễn ra, tín hiệu trạng thái giao động mới được kỳ vọng sẽ xuất hiện sau một vài nến tiếp theo. 
Những tín hiệu không ủng hộ cho xu thế tăng ngắn hạn tiếp diễn là trạng thái đường kênh tăng giá đang thoải dần, độ lớn bước sóng 3 vừa 
đạt được nhỏ hơn độ lớn bước sóng 1 (vi phạm nguyên tắc đếm sóng xu thế tăng bền vững 5 bước). Tuy nhiên trong quá khứ, xu thế tăng 
ngắn trong khoảng thời gian tháng 9/2011-2/2012 chỉ số Vn-Index từng thiết lập trạng thái như hiện nay, và mặc dù đó là một sóng hồi trung 
hạn nhưng vẫn tăng thêm một nhịp cuối trước khi giảm điểm chậm chạp, do đó khả năng tăng tiếp của chỉ số Vn-Index vẫn còn khi các tín 
hiệu cho thấy xu thế giảm chưa được xác nhận. 

 

HNX 

      

Đồ thị ngày chỉ số HNX-Index 

3 cây nến gần nhất trên đồ thị chỉ số Hnx-Index là một mẫu hình “Morning Star” mang ý nghĩa ủng hộ xu thế tăng ngắn hạn, trong ngắn hạn chỉ số 
Hnx-Index sẽ tiếp tục tăng chậm chạp lên vùng đỉnh cũ 79,14 điểm và bước sóng tăng 5 cần được xác nhận bởi sự kết hợp các tín hiệu từ sự gia 
tăng trở lại của volume, dải Bollinger Bands mở rộng trở lại và có xu hướng hắt lên trên. Bước sóng 5 được kỳ vọng tối đa bằng bước sóng 3 (do 
bước sóng 1 là sóng mở rộng với 9 bước sóng nhỏ) với 5 bước sóng nhỏ hướng tới mục tiêu 87 điểm. 

 

 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: CTCP Chứng khoán Quốc Tế) 
HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SRC 208.15 HQC 0.39 

CMT 120.16 TSC 1.25 

PNC 76.03 MHC 1.41 

BVH 68.99 LHG 1.47 

KAC 66.39 DXV 1.53 

DRH 61.73 SMA 1.63 

VID 49.38 DDM 1.64 

SSI 45.09 TYA 1.81 

VNI 43.87 TCM 1.92 

DTT 42.31 TRC 1.96 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SJM 140.83 VFR 1.11 

SQC 126.10 TST 1.15 

HBE 109.40 TV4 1.26 

BLF 78.17 API 1.27 

BCC 76.48 SD1 1.32 

HTB 57.30 VC1 1.33 

HBS 56.59 TC6 1.36 

PRC 48.11 VAT 1.46 

BHT 45.95 HMH 1.54 

SDD 39.86 S64 1.54 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 20/03/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 13,239.10 +6.51 0.05% 

S&P 500 Index 1,409.75 +5.58 0.40% 

Nasdaq Composite 3,078.32 +23.06 0.75% 

FTSE 100 5,903.51 -57.60 -0.97% 

DAX Index 7,070.55 -83.67 -1.17% 

Japan Nikkei 225 10,142.00 +12.16 0.12% 

HK Hang Seng 20,888.20 -227.05 -1.08% 

China CSI 300 Index 2,584.45 -45.57 -1.73% 

Kospi Index 2,042.15 -4.85 -0.24% 

Singapore STI 3,002.73 12.64 0.42% 

Tin thế giới 
 

 Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Dresden tối 19/3, Tổng thống Séc cho rằng trong bối cảnh phức tạp và khó khăn về kinh tế-tài chính 
hiện nay, EU cần nghiêm túc suy nghĩ về hướng phát triển sắp tới và cần phải hủy bỏ chủ trương lập gói cứu trợ vì nó vi phạm chủ quyền 
của các nước thành viên và không thể giải quyết dứt điểm vấn đề nảy sinh tại Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone). 

 Chính phủ Myanmar đang cố gắng chấm dứt nhiều thập kỷ cô lập kinh tế. Myanmar đồng thời công bố đã bắt đầu chế độ thả nổi tỷ giá đồng 
kyat bắt đầu từ tháng 4/2012. Dự thảo luật mới của Myanmar sẽ giúp nhà đầu tư nước ngoài có thể được hưởng chế độ giãn thuế trong 
vòng 5 năm, đảm bảo ngăn quốc hữu hóa và có thể lập công ty tại địa phương mà không cần đến phải có đối tác tại địa phương.  

 Theo Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) Sultan Al Mansouri, UAE đang cách tiếp tục tài trợ thương mại hợp 
pháp cho Iran sau khi bị Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu Swift ngắt kết nối khỏi hệ thống đối với hầu hết các ngân 
hàng của Iran cuối tuần qua. 

 Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/3 cho biết đã thu được lợi nhuận 25 tỷ USD từ việc bán các chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (MBS) từ cuộc 
khủng hoảng tài chính 2008, một phần trong những nỗ lực không ngừng để làm giảm giá trị chương trình hỗ trợ lấy từ nguồn thuế này. 
Doanh số bán MBS cho thấy những chương trình hỗ trợ của chính phủ cũng như Fed đã trở nên đỡ tốn kém hơn lo ngại ban đầu. 

 Theo Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc, giá xăng và dầu diesel sẽ tăng thêm 600 nhân dân tệ (tương đương 95 USD)/tấn 
kể từ hôm nay (ngày 20/3) khi giá dầu trên thị trường thế giới tăng hơn 10% trong tháng 2 vừa qua. Theo đó, giá xăng sẽ tăng 7%, còn giá 
dầu diesel tăng 7,8%, tương đương tăng 0,51 nhân dân tệ/lít (lên 9.130 nhân dân tệ/tấn).  


